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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 34/CV-VASEP 

V/v cung cấp thông tin xuất khẩu thủy sản 

sang Hoa Kỳ để hoàn thiện báo cáo tiến 

độ thực hiện Luật Bảo vệ động vật có vú ở 

biển (MMPA) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2025 
 

 

Kính gửi: Cục Thủy sản và Kiểm ngư  

 Theo kết luận tại cuộc họp của Cục Thủy sản và Kiểm ngư với các đơn vị về 

việc cung cấp thông tin hoàn thiện báo cáo tiến độ thực hiện Luật Bảo vệ động vật 

có vú ở biển (MMPA), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) trên cơ sở phân tích nguồn dữ liệu xuất khẩu thủy sản của Tổng cục Hải 

quan gửi, Hiệp hội xin báo cáo và gửi Quý Cục các trường dữ liệu sau: 

 1. Danh sách các Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản sang thị 

trường Hoa Kỳ (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

 2. Số liệu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ (năm 

2023-2024) (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).  

 Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và gửi số liệu để Quý Cục tổng hợp vào 

báo cáo tiến độ thực hiện Luật Bảo vệ động vật có vú ở biển (MMPA) theo yêu cầu 

của Hoa Kỳ. 

 Trân trọng cám ơn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ HTQT (Bộ NN&MT); 

- BCH & BKT HH; 

- Ủy ban Hải sản VASEP; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 
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PHỤ LỤC 1 
 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CB&XK THỦY SẢN SANG HOA KỲ 
(Nguồn: Hải quan Việt Nam) 

 

STT Tên Doanh nghiệp  

1 CN Công ty CP chế biến XNK thủy sản Bà rịa-vũng tàu tại thành phố Hồ chí MINH 

2 CN Công ty CP thực phẩm SAO TA nhà máy thủy sản TIN AN 

3 CN Công ty CP xuất nhập khẩu APOLLO LOGISTICS 

4 CN Công ty TNHH LX PANTOS Việt Nam tại hải phòng 

5 CN Công ty TNHH SAMSUNG SDS Việt Nam tại thành phố Hồ chí Minh 

6 Công ty CP ăn vặt 3 miền food 

7 Công ty CP Bá Hải 

8 Công ty CP bồ công anh Việt Nam 

9 Công ty CP Cá ngừ Hạ Long 

10 Công ty CP CAMIMEX 

11 Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam - CN Đông Lạnh Bến Tre 

12 Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam - CN NM tại huế 

13 Công ty CP Châu âu 

14 Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Ngọc Trí 

15 Công ty CP Chế Biến Thủy Hải Sản Kỳ Lân 

16 Công ty CP chế biến thủy sản AMIGO 

17 Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Tài KIM ANH 

18 Công ty CP chế biến thủy sản thế Hệ mới 

19 Công ty CP Chế Biến Thủy Sản út Xi 

20 Công ty CP chế biến xuất khẩu tôm việt 

21 Công ty CP chuyển phát nhanh rồng việt 

22 Công ty CP đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I 

23 Công ty CP FOODTECH 

24 Công ty CP GALLANT OCEAN Việt Nam 

25 Công ty CP giao nhận vận tải NTH LOGISTICS 

26 Công ty CP giao nhận vận tải quốc tế PT 

27 Công ty CP Gò Đàng 

28 Công ty CP GREENFEED VIệT NAM - CN Vĩnh Long 

29 Công ty CP Hải Sản Trang Trại Xanh 

30 Công ty CP Hùng Cá 6 

31 Công ty CP JK FISH 

32 Công ty CP Kiên Hùng 

33 Công ty CP LOGISTICS WINGO 

34 Công ty CP NHA TRANG SEAFOODS - F.89 

35 Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17 

36 Công ty CP Phú Thành Hưng 

37 Công ty CP Quốc Tế Lô-Gi-Stíc Hoàng Hà 

38 Công ty CP Quốc Tế TDEX 

39 Công ty CP Sài Gòn Cá Kiểng 

40 Công ty CP Sản Xuất kinh doanh Sang Phát 

41 Công ty CP sản xuất thực phẩm ANH KIM 

42 Công ty CP Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Amity 

43 Công ty CP Sinh Vật Cảnh Thiên Đức 

44 Công ty CP tập đoàn BIOREX 

45 Công ty CP Thực Phẩm Agrex Saigon 

46 Công ty CP thực phẩm biển Cao cấp toàn cầu 
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STT Tên Doanh nghiệp  

47 Công ty CP Thực Phẩm Cát Hải 

48 Công ty CP Thực Phẩm Cholimex 

49 Công ty CP thực phẩm công nghiệp HUA HEONG 

50 Công ty CP Thực Phẩm GN 

51 Công ty CP thực phẩm KHANG AN 

52 Công ty CP thực phẩm nhật khánh 

53 Công ty CP thực phẩm phạm nghĩa 

54 Công ty CP thực phẩm SA Kỳ 

55 Công ty CP thực phẩm SAO TA 

56 Công ty CP thực phẩm thái hòa 

57 Công ty CP thực phẩm trần thái 

58 Công ty CP thực phẩm trí thành 

59 Công ty CP thực phẩm VINH phát 

60 Công ty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Trung Sơn Hưng Yên 

61 Công ty CP thương mại dịch Vụ thực phẩm hương quê 

62 Công ty CP thương mại dịch Vụ VUA CUA 

63 Công ty CP Thương Mại Kiên Giang 

64 Công ty CP thủy đặc sản 

65 Công ty CP Thủy Sản Anh Vũ Avfish 

66 Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu 

67 Công ty CP Thủy Sản Bến Tre 

68 Công ty CP thuỷ sản CAFATEX 

69 Công ty CP thủy sản Cỏ MAY 

70 Công ty CP Thủy Sản Cửu Long 

71 Công ty CP Thủy Sản Hưng Trường Phát 

72 Công ty CP Thủy Sản Kiên Giang 

73 Công ty CP thủy sản lộc KIM CHI 

74 Công ty CP Thủy Sản Minh Hải 

75 Công ty CP Thủy Sản NT 

76 Công ty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam 

77 Công ty CP thủy sản Số 5 

78 Công ty CP Thủy Sản Sóc Trăng 

79 Công ty CP Thủy Sản Tắc Cậu 

80 Công ty CP thủy sản tâm phương NAM 

81 Công ty CP thủy sản thông thuận - trà VINH 

82 Công ty CP Thủy Sản Thông Thuận Cam Ranh 

83 Công ty CP Thủy Sản Tôm Vàng 

84 Công ty CP thuỷ sản Và thương mại thuận phước 

85 Công ty CP Thủy Sản Vinh Quang 

86 Công ty CP Trang 

87 Công ty CP Vịnh Nha Trang 

88 Công ty CP xuất nhập khẩu APOLLO LOGISTICS 

89 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bình Thuận 

90 Công ty CP xuất nhập khẩu hải trí 

91 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Bay 

92 Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm á châu 

93 Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản THANH hóa 

94 Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản trọng nhân 

95 Công ty CP CAMIMEX GROUP 

96 Công ty CP Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau 

97 Công ty CP Hải Việt 
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STT Tên Doanh nghiệp  

98 Công ty CP Nam Việt 

99 Công ty CP Phát Triển Hùng Cá 2 

100 Công ty CP SEAVINA 

101 Công ty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 

102 Công ty CP thực phẩm hưng phúc thịnh 

103 Công ty CP thủy sản Bình Định 

104 Công ty CP Thủy Sản Cà Mau 

105 Công ty CP Thủy Sản Hải Sáng 

106 Công ty CP thủy sản MINH phú - hậu GIANG 

107 Công ty CP Thủy Sản Ntsf 

108 Công ty CP Thủy Sản Trường Giang 

109 Công ty CP Vạn ý 

110 Công ty CP Vĩnh Hoàn 

111 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ 

112 Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản cửu LONG 

113 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang 

114 Công ty TNHH AN NAM LOGISTICS 

115 Công ty TNHH ANS CARGO 

116 Công ty TNHH Asia Cargo Express 

117 Công ty TNHH AYSEN SEA việt NAM 

118 Công ty TNHH Bảo Nam Nguyễn 

119 Công ty TNHH BASEAFOOD 1 

120 Công ty TNHH BAY quốc Tế 

121 Công ty TNHH B-T Seafood 

122 Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam 

123 Công ty TNHH cát tiên 

124 Công ty TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Nam Hải 

125 Công ty TNHH chế biến thực phẩm công nghệ sông hương 

126 Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Hồng Thiên 

127 Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thương Mại Ngọc Hà 

128 Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Minh Phát 

129 Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Minh Quí 

130 Công ty TNHH chuyển phát NHANH NASACO 

131 Công ty TNHH chuyển phát NHANH nhất tín phát 

132 Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế âu Mỹ 

133 Công ty TNHH chuyển phát NHANH quốc Tế KEYEXPRESS 

134 Công ty TNHH chuyển phát NHANH quốc Tế nhật MINH EXPRESS 

135 Công ty TNHH chuyển phát quốc Tế AN NAM CARGO 

136 Công ty TNHH CJ FOODS việt NAM - CN hiệp phước 

137 Công ty TNHH CK FROZEN FOODS việt NAM 

138 Công ty TNHH Công Nghệ Xuất Nhập Khẩu Đăng Khoa 

139 Công ty TNHH đại phát nguyên 

140 Công ty TNHH đại việt EXPRESS 

141 Công ty TNHH đầu Tư thực phẩm NAM ANH 

142 Công ty TNHH đầu Tư TM DV T&S EXPRESS 

143 Công ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Tân Phát 

144 Công ty TNHH dịch Vụ chuyển phát NHANH SPEED 

145 Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Quốc Tế Việt An 

146 Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế 

147 Công ty TNHH dịch Vụ MKC 

148 Công ty TNHH dịch Vụ phương bình AN 
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STT Tên Doanh nghiệp  

149 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại An Khôi 

150 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hà Nam 

151 Công ty TNHH dịch Vụ vận chuyển bình AN EXPRESS 

152 Công ty TNHH dịch Vụ vận chuyển HTC EXPRESS 

153 Công ty TNHH dịch Vụ vận chuyển quốc Tế hải thiên 

154 Công ty TNHH dịch Vụ vận chuyển quốc Tế hoàng ANH 

155 Công ty TNHH dịch Vụ vận tải quốc Tế AIRLINK 

156 Công ty TNHH Đồ hộp THANH DUNG 

157 Công ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường 

158 Công ty TNHH DV vận chuyển quốc Tế NHP EXPRESS 

159 Công ty TNHH EASTERN MOVING CARGO & TRADE 

160 Công ty TNHH ECO EXPRESS 

161 Công ty TNHH EMERY 

162 Công ty TNHH FRESCOL TUNA (việt NAM) 

163 Công ty TNHH GEMINI GARMENT MANUFACTURING 

164 Công ty TNHH Gia Minh 

165 Công ty TNHH Giao Nhận Kim An 

166 Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh 

167 Công ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Dịch Vụ Vân Long 

168 Công ty TNHH GIAO nhận Và thương mại C&T 

169 Công ty TNHH GIAO nhận vận chuyển KANGO 

170 Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Liên Kết Mỹ 

171 Công ty TNHH GIAO nhận vận tải SUPER FAST & SAFE 

172 Công ty TNHH GIAO nhận vận tải VIS 

173 Công ty TNHH GLOBAL PARCEL EXPRESS 

174 Công ty TNHH GOURMET FOODS INTERNATIONAL 

175 Công ty TNHH hải ân 

176 Công ty TNHH hải châu FOOD 

177 Công ty TNHH Hải Nam 

178 Công ty TNHH hải sản AN lạc - trà VINH 

179 Công ty TNHH hải sản đại phát tiến 

180 Công ty TNHH hải sản tâm Lê 

181 Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải 

182 Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood 

183 Công ty TNHH hải triều 

184 Công ty TNHH Hải Vương 

185 Công ty TNHH HAVA SCM 

186 Công ty TNHH Highland Dragon 

187 Công ty TNHH HMP khánh hòa 

188 Công ty TNHH Hồng Minh 

189 Công ty TNHH HPT TRANS 

190 Công ty TNHH hùng BANG 

191 Công ty TNHH hưng thịnh LONG xuyên 

192 Công ty TNHH JT SEA 

193 Công ty TNHH Khánh Sủng 

194 Công ty TNHH khẩu TRANG HP 

195 Công ty TNHH KIM Mỹ hưng SEA FOOD VL 

196 Công ty TNHH KSD INTERFOODS việt NAM 

197 Công ty TNHH LDFOODS 

198 Công ty TNHH Liên Hiệp 

199 Công ty TNHH liên kết quốc Tế SONG ĐAN 
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STT Tên Doanh nghiệp  

200 Công ty TNHH LOGASIA SCM 

201 Công ty TNHH LOTUS EXPRESS 

202 Công ty TNHH LXRY BRANDS việt NAM 

203 Công ty TNHH mãi tín bình định 

204 Công ty TNHH MARISO việt NAM 

205 Công ty TNHH Mex Global Sài Gòn 

206 Công ty TNHH MINH đăng 

207 Công ty TNHH MINH KHANG FASHION 

208 Công ty TNHH MINH phát EXPRESS 

209 Công ty TNHH Một Thành Viên ấn Độ Dương 

210 Công ty TNHH Một Thành Viên Cá Nhiệt Đới Xanh Tươi 

211 Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Nông Sản Bạch Mai 

212 Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thực Phẩm Thọ Phát 

213 Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Phúc An 

214 Công ty TNHH một thành viên GOOD PRODUCTS 

215 Công ty TNHH một thành viên LOGISTICS VIETTEL 

216 Công ty TNHH Một Thành Viên Q N L 

217 Công ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Đông Lạnh Việt I - MEI 

218 Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch Vụ Vũ GIA 

219 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thịnh 

220 Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu huyền KIM 

221 Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ XNK Nông Thủy Hải Sản Đức Thịnh 

222 Công ty TNHH một thành viên thủy sản khôi việt 

223 Công ty TNHH một thành viên thủy sản TRUNG tín 

224 Công ty TNHH một thành viên VI MINH 

225 Công ty TNHH MTV đầu Tư Và tài chính V 

226 Công ty TNHH MTV KDCBTS XNK HUI FENG 

227 Công ty TNHH MTV thực phẩm vĩnh phước 

228 Công ty TNHH MTV TM XNK liên kết bầu trời 

229 Công ty TNHH NAM thành EXPRESS 

230 Công ty TNHH NATURE HEALTH NHC 

231 Công ty TNHH NET EXPRESS & LOGISTICS 

232 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình 

233 Công ty TNHH ngô chí THANH 

234 Công ty TNHH Nhanh 24H 

235 Công ty TNHH Nông Hải Sản Gia Thành 

236 Công ty TNHH Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Toàn Cầu 

237 Công ty TNHH Pan Ocean 

238 Công ty TNHH phát triển thiên LONG phát 

239 Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu tương LAI vàng 

240 Công ty TNHH PHONG NAM LOGISTICS 

241 Công ty TNHH Phước An 

242 Công ty TNHH phương ngọc cái Bè 

243 Công ty TNHH POSEIDON SUPPLY 

244 Công ty TNHH PTN LOGISTICS 

245 Công ty TNHH quốc Tế BM VINA GROUP 

246 Công ty TNHH quốc Tế HTL 

247 Công ty TNHH Quốc Tế Lưu Nguyễn 

248 Công ty TNHH quốc Tế SONG hùng 

249 Công ty TNHH sải cánh 

250 Công ty TNHH Saka Saka 
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STT Tên Doanh nghiệp  

251 Công ty TNHH SAMSUNG SDS việt NAM 

252 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Ngọc Liên 

253 Công ty TNHH sản xuất - thương mại VASIFOOD 

254 Công ty TNHH sản xuất dịch Vụ thương mại xuất nhập khẩu 628 

255 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chính Đạt Long An 

256 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông 

257 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thuận Thiên 

258 Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm P&T 

259 Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm thuỷ sản hải LONG 

260 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Huệ Hưng 

261 Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Ngành Móng Tay US 

262 Công ty TNHH SAO MAI EXPRESS 

263 Công ty TNHH SKYEX 

264 Công ty TNHH SOUTHERN FRESH FOODS 

265 Công ty TNHH STRANGE 

266 Công ty TNHH SX-TM- xuất khẩu thiên phú L.A 

267 Công ty TNHH T & P Seafood 

268 Công ty TNHH tân sơn nhất EXPRESS 

269 Công ty TNHH Tân Thành Lợi 

270 Công ty TNHH thái bình QPQT 

271 Công ty TNHH thế giới EXPRESS 

272 Công ty TNHH thịnh hưng 

273 Công ty TNHH thịnh phát SEAFOOD 

274 Công ty TNHH Thông Hồng 

275 Công ty TNHH Thuận Hưng 

276 Công ty TNHH thực phẩm cát tần 

277 Công ty TNHH Thực Phẩm Đa Ta 

278 Công ty TNHH Thực Phẩm Hải Sơn 

279 Công ty TNHH thực phẩm INNOVI 

280 Công ty TNHH Thực Phẩm Mây Đông á 

281 Công ty TNHH thực phẩm sơn thủy 

282 Công ty TNHH thực phẩm thuận PHONG phát 

283 Công ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức 

284 Công ty TNHH Thực Phẩm Việt á Châu 

285 Công ty TNHH Thực Phẩm Xuất Khẩu Hai Thanh 

286 Công ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng - Dịch Vụ Ngô Gia 

287 Công ty TNHH thương mại & dịch Vụ HĐ EXPRESS 

288 Công ty TNHH thương mại & dịch Vụ SKYLINEPORT 

289 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ AE 

290 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ chuyển phát NHANH quốc Tế hoàng NAM 

291 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ chuyển phát NHANH quốc Tế SAIGON SPEED 

292 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ chuyển phát NHANH quốc Tế thiên MINH 

293 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ đầu Tư thiên nhiên XANH 

294 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đóng Gói Xuất Khẩu Hồng Phát 

295 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ HAPPY WIN 

296 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ hoà phát EXPRESS 

297 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khang Nam 

298 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ KITE WAY EXPRESS 

299 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nghĩa Đức 

300 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ quốc Tế AN tín phát 

301 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ quốc Tế OXY EXPRESS 
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STT Tên Doanh nghiệp  

302 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ SGN EXPRESS 

303 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ T.T quốc Tế 

304 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Long Express 

305 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ thành LONG sài gòn 

306 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ tốc Độ gió 

307 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ Và sản xuất hồng ngọc 

308 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ Và vận tải toàn thiên 

309 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ vận tải quốc Tế hưng thịnh 

310 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ vận tải Và chuyển phát NHANH THANH nhã 

311 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ VIETFAST 

312 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ XNK WINBAY 

313 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu phát việt 

314 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu QUANG tiến PRO 

315 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu sài gòn năm châu 

316 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu trí việt 

317 Công ty TNHH thương mại dịch Vụ xuất nhập khẩu VINSEA 

318 Công ty TNHH Thương Mại Đông Dương Idc 

319 Công ty TNHH thương mại H & R 

320 Công ty TNHH thương mại quốc Tế GLOGI 

321 Công ty TNHH Thương Mại Tâm An 

322 Công ty TNHH thương mại thủy sản hoàng ANH 

323 Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Nguyễn Chi 

324 Công ty TNHH thương mại thủy sản thịnh phú 

325 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ C.I.S.G 

326 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đắc Hội 

327 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Bàng 

328 Công ty TNHH thương mại Và dịch Vụ SEND EXPRESS 

329 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Biển 

330 Công ty TNHH thương mại Và dịch Vụ vận chuyển quốc Tế EBAY 

331 Công ty TNHH thương mại Và dịch Vụ vận tải tân triều EXPRESS 

332 Công ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận Vận Tải Toàn Cầu 

333 Công ty TNHH thương mại Và vận tải TOPS GLOBAL 

334 Công ty TNHH thương mại VNNEX 

335 Công ty TNHH thương mại xuất khẩu UY PHONG 

336 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu giải pháp vận chuyển việt Mỹ 

337 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu H100 

338 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu MITAKI 

339 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu phúc hậu 

340 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tân GIA thành 

341 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp cửu LONG 

342 Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Long Hưng Phát 

343 Công ty TNHH thủy hải sản đại dương vàng 

344 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang 

345 Công ty TNHH Thủy Sản An Hải 

346 Công ty TNHH Thủy Sản ánh Sáng 

347 Công ty TNHH thủy sản AUSTRALIS việt NAM 

348 Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông 

349 Công ty TNHH thủy sản BLUE BAY 

350 Công ty TNHH Thuỷ Sản Hải Long Nha Trang 

351 Công ty TNHH thủy sản Hai Nắm 

352 Công ty TNHH thủy sản Hiệp Thành Phát 
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353 Công ty TNHH thủy sản Hồng Ngọc 

354 Công ty TNHH thủy sản LENGER Việt Nam 

355 Công ty TNHH Thủy Sản Minh Khuê 

356 Công ty TNHH thủy sản Minh phúc 

357 Công ty TNHH Thủy Sản NVD 

358 Công ty TNHH thủy sản Phú Sơn 

359 Công ty TNHH Thủy Sản Phúc Nguyên 

360 Công ty TNHH thủy sản QN 

361 Công ty TNHH Thủy Sản Quang Minh 

362 Công ty TNHH thủy sản Quốc Toản 

363 Công ty TNHH thủy sản SIMMY 

364 Công ty TNHH thủy sản Thanh Hào 

365 Công ty TNHH thủy sản Trang Thủy 

366 Công ty TNHH Thủy Sản Trọng Nhân 

367 Công ty TNHH Thủy Sản Uy Tiến 

368 Công ty TNHH THY THY EXPRESS 

369 Công ty TNHH tín phát EXPRESS 

370 Công ty TNHH Tín Thịnh 

371 Công ty TNHH TM & DV chuyển phát NHANH QT VIETEXPRESS 

372 Công ty TNHH TM DV XNK hạnh phúc 

373 Công ty TNHH TM XNK SONG trân 

374 Công ty TNHH Tm-Dv Vận Tải Quốc Tế An Bình Express 

375 Công ty TNHH TM-DV vận tải quốc Tế LINK EXPRESS 

376 Công ty TNHH TOCO GLOBAL 

377 Công ty TNHH UPAK việt NAM 

378 Công ty TNHH Vận Chuyển Cyl 

379 Công ty TNHH vận chuyển hàng quốc Tế BOX EXPRESS 

380 Công ty TNHH vận chuyển HELEN EXPRESS 

381 Công ty TNHH vận chuyển QT LOGISTIC 

382 Công ty TNHH vận chuyển quốc Tế HND 

383 Công ty TNHH vận chuyển quốc Tế LION 

384 Công ty TNHH vận chuyển quốc Tế tiến việt 

385 Công ty TNHH vận chuyển quốc Tế YU EXPRESS 

386 Công ty TNHH Vận Chuyển Và Giao Nhận Tam Nhật Long 

387 Công ty TNHH Vận Chuyển Và Giao Nhận Việt Tín 

388 Công ty TNHH vận tải AIRZ EXPRESS 

389 Công ty TNHH vận tải quốc Tế ANH đào 

390 Công ty TNHH vận tải quốc Tế EXIM EXPRESS 

391 Công ty TNHH vận tải quốc Tế KEY EXPRESS 

392 Công ty TNHH vận tải quốc Tế tường AN 

393 Công ty TNHH vận tải quốc Tế VNLINK 

394 Công ty TNHH vận tải quốc Tế vương nhất phát 

395 Công ty TNHH VEG VALLEY 

396 Công ty TNHH việt LONG kiên GIANG 

397 Công ty TNHH Việt Long Seafood 

398 Công ty TNHH Việt Sea Vn 

399 Công ty TNHH Vina Pride Seafoods 

400 Công ty TNHH VML EXPRESS 

401 Công ty TNHH WORLDLINK EXPRESS 

402 Công ty TNHH Xây Dựng Và Hải Sản An Toàn 

403 Công ty TNHH XNK D&K 
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404 Công ty TNHH Xnk Dalu Surimi 

405 Công ty TNHH xuất nhập khẩu BAMBOO PACIFIC 

406 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May 

407 Công ty TNHH xuất nhập khẩu GATEWAY EXPRESS 

408 Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản thảo nguyên 

409 Công ty TNHH xuất nhập khẩu SAFE HANDS 

410 Công ty TNHH xuất nhập khẩu SG LINK 

411 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm AN tín 

412 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại thực phẩm THU KIM ngân 

413 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ hải sản KIM phát 

414 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ 

415 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản SANG đào 

416 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản SEAPRO 

417 Công ty TNHH xuất nhập khẩu TIMES SPEED TRANSPORT 

418 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Châu 

419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm D & N 

420 Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu vạn đức tiền GIANG 

421 Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản đức DANH 

422 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Trang Khanh 

423 Công ty trách nhiệm hữu hạn đại tiến VINH 

424 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Cá 

425 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nam 

426 Công ty trách nhiệm hữu hạn KMS VINA 

427 Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh 

428 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thủy sản hoàng LONG 

429 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồ hộp Hạ LONG - Đà nẵng 

430 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MINH AN SEA 

431 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SX - XNK PHI LONG 

432 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XNK nông thủy hải sản nguyên trân 

433 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu thủy hải sản hưng LONG 

434 Công ty trách nhiệm hữu hạn MOWI việt NAM 

435 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sông Việt 

436 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thông Thuận 

437 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bùi Kim Phú Quý 

438 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu An Tín Phong 

439 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Phát Tiến 

440 Công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hưng kiên GIANG 

441 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Vy Phát 

442 Công ty trách nhiệm hữu hạn việt trường 

443 Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản QUANG phú 

444 Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm PATAYA (Việt Nam) 

445 Công ty TNHH Gia Công Chế Biến Thực Phẩm Nông Hải Sản Tường Hữu 

446 Công ty TNHH Giao Nhận Tín Phước 

447 Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Việt D.E.L.T.A 

448 Công ty TNHH Thương Mại Vạn Thịnh 

449 Công ty TNHH Thủy Sản Luân Võ 

450 Công ty TNHH Toàn Thắng 

451 Công ty TNHH TRINITY Việt Nam 

452 Công ty TNHH Văn Hoá Thương Mại Tân Hưng Tín 

453 DNTN thương mại Tứ Hưng 

454 Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du 
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455 CN Công ty CP thuỷ sản Và TM Thuận Phước- NM chế biến TS đông lạnh XK An An 

456 Hợp tác Xã Cá dĩa - Cá cảnh sài gòn VINA 

457 Hợp tác xã sinh vật cảnh sài gòn 

458 HTX Sản xuất - Thương mại Nhất Tâm 

459 XN Đông Lạnh 32- Công ty CP Thủy Sản Và Thương Mại Thuận Phước 

460 XN Thủy Sản Và Thực Phẩm - Công ty CP Thủy Sản Và Thương Mại Thuận Phước 
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PHỤ LỤC 2 
 

SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG MỸ, 2023 - 2024 
(Nguồn: Hải quan Việt Nam) 

 

STT 
Mặt hàng xuất khẩu 2023 2024 

So sánh 
(%) 

Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá 
ngừ, cá tra) 

176.015.705 204.195.813 16,0 

1 
Cá chế biến đóng hộp (trừ cá ngừ, cá tra) (thuộc mã 
16) 

10.307.117 15.779.690 53,1 

2 Cá chế biến khác (trừ cá ngừ, cá tra) (thuộc mã 16) 11.732.250 19.055.895 62,4 

4 Cá khô thuộc mã 0305 (trừ cá ngừ, cá tra) 2.959.319 3.119.110 5,4 

5 Cá sống + cá cảnh thuộc mã 0301 1.189.447 1.398.914 17,6 

6 
Cá tươi/đông lạnh (trừ cá ngừ, cá tra) thuộc mã 0302 
và 0303 

21.721.541 33.253.643 53,1 

7 Chả cá và surimi 15.882.615 9.064.637 -42,9 

8 Nước mắm, mắm nêm các loại 5.163.734 6.282.599 21,7 

9 

Philê cá và các loại thịt cá (không bao gồm chả cá và 
surimi) (trừ cá ngừ, cá tra) thuộc mã 0304 

107.059.682 116.241.327 8,6 

Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) 326.606.680 387.643.198 18,7 

10 cá ngừ chế biến khác (thuộc mã 16) 51.381.240 63.815.185 24,2 

11 Cá ngừ đóng hộp (thuộc mã 16) 92.523.409 109.411.740 18,3 

12 

Cá ngừ sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá 
thuộc mã 0304) 

1.119.436 1.759.827 57,2 

13 cá ngừ thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi) 181.582.596 212.656.447 17,1 

Cá tra (thuộc mã 03 & 16) 270.958.349 345.105.192 27,4 

14 Cá tra chế biến khác (thuộc mã 16) 584.983 14.035.324 2.299,3 

15 

Cá tra sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá 
thuộc mã 0304) 

4.474.965 4.898.281 9,5 

16 Cá tra thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi) 265.898.401 326.171.586 22,7 

Cua ghẹ và giáp xác khác (mã HS03  & 16) 73.644.510 75.641.935 2,7 

17 
Cua ghẹ và động vật giáp xác khác chế biến (thuộc mã 
16) 

26.899.541 22.625.485 -15,9 

18 

Cua ghẹ và động vật giáp xác khác chế biến đóng hộp 
(thuộc mã 16) 

37.813.704 42.032.061 11,2 

19 

Cua ghẹ và động vật giáp xác khác khô/muối/sống 
tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 

8.931.265 10.984.390 23,0 

Nhuyễn thể chân đầu (thuộc mã 0307 & 16) 20.573.194 22.967.987 11,6 

20 Bạch tuộc chế biến (thuộc mã 16) 1.980.303 1.568.735 -20,8 

21 Bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 5.236.423 4.277.949 -18,3 

22 Mực chế biến khác (thuộc mã 16) 1.197.698 1.895.873 58,3 

23 

Mực khô, nướng, (thuộc mã 03), kể cả mực sấy ăn liền 
thuộc mã 16 

1.569.700 1.394.155 -11,2 

24 Mực sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 10.589.070 13.831.275 30,6 

Nhuyễn thể có vỏ (thuộc mã 0307 & 16) 12.969.470 28.468.826 119,5 

25 

Nhuyễn thể (trừ mực và bạch tuộc) sống/tươi/đông 
lạnh thuộc mã 0307 

2.419.174 14.775.700 510,8 

26 
Nhuyễn thể chế biến (trừ mực và bạch tuộc) thuộc mã 
160590 

10.550.296 13.693.126 29,8 

Nhuyễn thể khác (trừ mực, bạch tuộc và NT 2 mảnh vỏ) 244.253 162.399 -33,5 

27 

Nhuyễn thể khác (hải sâm, hải quỳ, nhím biển, sao 
biển, trùn biển...) 

244.253 162.399 -33,5 

Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 682.455.116 755.586.909 10,7 

28 Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) 355.140.937 388.958.931 9,5 

29 Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 233.343.491 247.907.393 6,2 

30 Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc mã 16)   445.623   
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Mặt hàng xuất khẩu 2023 2024 

So sánh 
(%) 

31 Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) 26.921.316 43.835.766 62,8 

32 Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) 836.231 1.002.360 19,9 

33 Tôm loại khác sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 2.254.525 3.294.609 46,1 

34 Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) 4.888.212 8.185.283 67,4 

35 Tôm sú sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) 59.070.404 61.956.945 4,9 

Grand Total 1.563.467.277 1.819.772.261 16,4 

 


